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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ TH 

TỈNH B 

Bản án số: 57/2023/HSST 

Ngày 29/8/2023 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do -  Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TH, TỈNH B 

-Thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Quang Hòa 

Các hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Đình Quế 

                                        2. Bà Ngô Thị Hằng 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thanh Thúy - Thư ký 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Th tham gia phiên toà:  

                    Ông Nguyễn Cao Khải  - Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở T a án nh n   n thị xã Th mở phiên 

toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 53/2023/HSST ngày 

11/8/2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2023/QĐXXST-HS ngày 15 

tháng 8 năm 2023 đối với:   

Bị cáo: Biện Đức M, sinh năm 1997 

Nơi cư trú: Khu phố C, phường H, thị xã Th, tỉnh B. Nghề nghiệp:  ao đ ng tự  o; 

Trình đ  h c v n: 12/12; D n t c: Kinh;  iới t nh: Nam; Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông: Biện Văn B, Con bà: Nguyễn Thị T. Vợ, con: Chưa có.  ia đình có 03 

chị em,  ị cáo là con thứ hai. Tiền án, tiền sự: không 

Bị cáo  ị tạm giữ từ ngày 23/5/2023 đến ngày 01/6/2023 được hủy  ỏ  iện 

pháp ngăn chặn “Tạm giữ”. Hiện  ị cáo đang  ị áp  ụng  iện pháp ngăn chặn c m 

đi khỏi nơi cư trú. Hiện  ị cáo đang tại ngoại ở địa phương (Có mặt tại phiên toà). 

- Bị hại: Anh Hoàng Văn Kh, sinh năm 1989 

Địa chỉ: Thôn B, xã Y, huyện Ch, tỉnh T.  

                                                                          (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:Anh Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1991 

Địa chỉ: Khu phố T, phường  i, thị xã Th, tỉnh B. 

                                                                            (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt) 

NỘI DUNG V   N 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và  iễn  iến tại phiên t a, n i  ung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Ngày 01/01/2021, Anh Hoàng Văn Kh, ký hợp đồng thuê xưởng của ông 

Biện Văn B, sinh năm 1967 ở khu phố C, phường H, thị xã Th, tỉnh B để mở Công 

ty TNHH sản xu t và thương mại Bu lông Ốc v t M Tùng (Công ty M Tùng). Anh 

Kh cùng gia đình ở, sinh hoạt luôn tại xưởng. Buổi tối ngày 22/5/2023, anh Khiêm 

điều khiển chiếc xe mô tô nhãn hiệu Hon a Vision màu đen đỏ,  iển kiểm soát 

22B2 – 126.03 về rồi  ựng chiếc xe này ở vị tr  gần cửa ra vào xưởng, đầu xe 

hướng vào trong, đuôi xe hướng ra ngoài cửa, chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa. Sau 

đó, anh Kh đi ngủ.  

Biện Đức M, là con trai ông Biên. M trước đó có thời gian làm công nh n 

cho công ty M Tùng. Do không có tiền tiêu sài, M nảy sinh ý định đ t nhập vào 

xưởng của Công ty M Tùng tr m cắp tài sản. Khoảng 01 giờ 15 phút ngày 

23/5/2023, M đi    từ nhà sang khu vực xưởng Công ty M Tùng rồi mở cửa xưởng 

đi vào. Khi vào nhà xưởng, M nhìn th y chiếc xe mô tô BKS 22B2 – 126.03 của 

anh Kh  ựng trong xưởng, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa nên M nảy sinh ý định sẽ 

tr m cắp chiếc xe này. M  ắt xe quay đầu ra ngoài rồi đi qua cửa xưởng ra ngoài 

đường nhựa. Sau đó, M đề nổ máy và điều khiển xe đến cửa hàng mua  án xe máy 

của anh Nguyễn Văn Tr. Tại đ y, M hỏi vay của anh Tr số tiền 1.000.000 đồng và 

để lại chiếc xe mô tô của anh Khiêm làm tin. Do tin tưởng nên anh Trường đồng ý. 

Sau khi vay được số tiền 1.000.000 đồng, M đã tiêu sài cá nh n hết số tiền này. 

Đến khoảng 07 giờ ngày 23/5/2023, anh Khiêm phát hiện chiếc xe mô tô BKS 

22B2 – 126.03  ị kẻ gian tr m cắp m t nên đã đến công an thị xã Th trình báo và 

tự nguyện giao n p đăng ký xe mô tô số 060811  o Công an huyện Ch, tỉnh T c p 

ngày 10/8/2017. Cùng ngày, M đã đến Công an thị xã Th đầu thú. 

Sau khi được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Th thông  áo chiếc xe mà M 

đặt làm tin là tài sản  o tr m cắp mà có, ngày 23/5/2023, anh Tr đã tự nguyện giao 

n p chiếc xe nêu trên. 

Ngày 23/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Th đã ra yêu cầu định giá 

tài sản số 90 yêu cầu H i đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự định giá 01 

chiếc xe mô tô nhãn hiệu Hon a Vision BKS 22B2 – 126.03. Ngày 27/5/2023, H i 

đồng định giá trong tố tụng hình sự thị xã Th có  ản kết luận định giá xác định giá 

trị của chiếc xe mô tô nhãn hiệu Hon a Vision BKS 22B2 -126.03 có giá trị tại 

thời điểm xảy ra vụ việc ngày 23/5/2023 là 25.000.000 đồng. 

         Bản cáo trạng số 56/CTr- VKS ngày 09/8/2023 của Viện kiểm sát nh n   n 

thị xã Th đã truy tố Biện Đức M về t i “Tr m cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 

B  luật hình sự. 
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Cũng tại phiên toà hôm nay, đại  iện Viện kiểm sát nh n   n thị xã Th duy trì 

công tố tại phiên t a đã có đánh giá, ph n t ch đến hành vi phạm t i, nh n th n của 

 ị cáo, đề cập đến những tình tiết giảm nhẹ của  ị cáo, giữ nguyên quan điểm truy 

tố  ị cáo Biện Đức M theo t i  anh và điều luật đã truy tố, đồng thời đề nghị H i 

đồng xét xử tuyên  ố  ị cáo Biện Đức M phạm t i “Tr m cắp tài sản”. 

Áp  ụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm i,s khoản 1, khoản 2  Điều 51, Điều 65 

B  luật hình sự.  

Xử phạt: Biện Đức M từ 12 đến 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách từ 24 đến 32 tháng t nh từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Miễn hình phạt  ổ sung đối với  ị cáo.  

    Về trách nhiện   n sự:  Không đặt ra xem xét. 

 Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

    Phần tranh luận  ị cáo nhận t i và không tranh luận gì với  ản luận t i của 

Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị H i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho  ị 

cáo 

  Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

NH N ĐỊNH CỦA T A  N 

Trên cơ sở n i  ung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên t a, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Th, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nh n   n thị xã Th, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của B  

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên t a  ị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2]. Về t i  anh, H i đồng xét xử nhận th y: Tại phiên hôm nay  ị cáo Biện 

Đức M đã khai nhận toàn    hành vi phạm t i của mình.  

Khoảng 01 giờ 15 phút ngày 23/5/2023, Biện Đức M đã có hành vi lén lút đ t 

nhập vào kho xưởng của Công ty TNHH sản xu t và thương mại Bu lông Ốc v t M 

T tr m cắp tài sản 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Hon a Vision BKS 22B2 – 126.03 

trị giá 25.000.000 đồng của anh Hoàng Văn Kh. Hiện, Cơ quan điều tra đã thu hồi 

và trả lại cho chủ sở hữu. 
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   Lời khai của  ị cáo phù hợp với lời khai của  ị hại, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan, vật chứng của vụ án và các tài liệu đã thu thập được có trong 

hồ sơ vụ án. Bị cáo đã lén lút cố ý thực hiện t i phạm với đ ng cơ tư lợi, mục đ ch 

là chiếm đoạt tài sản của người khác để tiêu xài cá nhân. Do vậy đã có đủ cơ sở kết 

luận  ị cáo Biện Đức M phạm t i “Tr m cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 

Điều 173 B  luật hình sự đúng như  ản cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. 

Tài sản mà  ị cáo chiếm đoạt là có giá trị và hành vi phạm t i của  ị cáo là 

nguy hiểm cho xã h i, không những trực tiếp x m hại đến tài sản của công dân 

được pháp luật  ảo vệ mà c n làm ảnh hưởng x u đến trật tự trị an xã h i tại địa 

phương. Do đó đối với  ị cáo cần phải xét xử nghiêm trước pháp luật để giáo  ục 

riêng và ph ng ngừa chung. 

 [3]. Xét về nh n th n của  ị cáo thì th y: Bị cáo có nh n th n tốt, tại cơ quan 

điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay  ị cáo khai  áo thành khẩn và tỏ ra ăn năn 

hối cải. Bị cáo phạm t i lần đầu thu c trường hợp  t nghiêm tr ng. Tài sản  ị cáo 

chiếm đoạt đã thu hồi và trả lại cho chủ sở hữu. Sau khi thực hiện hành vi phạm t i 

đã đến Công an thị xã Th đầu thú. Vì vậy  ị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

theo điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B  luật hình sự. Do đó khi lượng hình cần 

xem xét giảm nhẹ m t phần hình phạt cho  ị cáo và cho  ị cáo được hưởng án treo 

cải tạo tại địa phương để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

          Ngoài hình phạt ch nh,  ị cáo c n có thể phải chịu hình phạt tiền theo quy 

định tại khoản 5 Điều 173 B  luật hình sự nhưng xét th y  ị cáo không có công ăn 

việc làm ổn định nên cần miễn hình phạt  ổ sung cho  ị cáo. 

[4]. Về trách nhiệm   n sự: Bị hại là anh Hoàng Văn Khiêm vắng mặt tại 

phiên toà, xác định đã được nhận lại chiếc xe mô tô BKS 22B2 – 126.03 và đăng ký 

xe. Đến nay, anh Kh không có đề nghị gì nên H i đồng xét xử không xem xét giải 

quyết. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn Trường vắng mặt 

tại phiên toà, xác định có cho M vay số tiền 1.000.000 đồng, nhưng anh  iết M có 

hoàn cảnh khó khăn nên không yêu cầu M phải trả lại số tiền này nên H i đồng xét 

xử không xem xét giải quyết. 

   [5]. Về án phí:  Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

     Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

  Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, 

Điều 47 B  luật hình sự. Điều 106, Điều 331, Điều 333, Điều 136 B  luật Tố tụng 
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hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy  an Thường vụ Quốc h i 

ngày 30/12/2016 về án ph  và lệ ph  T a án. 

  1. Tuyên  ố: Bị cáo Biện Đức M phạm t i “Tr m cắp tài sản”.  

Xử phạt: Bị cáo Biện Đức M 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng t nh từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 iao  ị cáo Biện Đức M cho UBND phường H, thị xã Th, tỉnh B giám sát 

giáo  ục trong thời gian thử thách. 

 Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên, thì T a án có thể quyết định  u c người được hưởng án treo phải 

ch p hành hình phạt tù của  ản án đã được hưởng án treo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều 92  uật Thi hành án hình sự. 

  2. Về án ph : Bị cáo Biện Đức M phải chịu 200.000 đồng án ph  Hình sự sơ 

thẩm. 

 3. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo  ản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt  ản án. 

  Nơi nhận : 
- TAND Tỉnh B 

- VKSND tỉnh B 

- VKSND thị xã Th 

- Công an thị xã Th 

- Chi cục T.H.A DS thị xã Th 

- Những người tham gia tố tụng 

- Lưu HS-VPTA 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ T A PHI N T A 

 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Quang Hòa 
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